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TÊN BÀI DẠY: Bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng ( tiết 1) 
Môn học: Tin học ; lớp: 6
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
· Biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin ở dạng bảng.
· Trình bày được thông tin ở dạng bảng bằng phần mềm soạn thảo văn bản.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
2.2. Năng lực Tin học:
· Phát triển năng lực tổ chức và trình bày thông tin.
· Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
· Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
3. Về phẩm chất: 
·  Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Đọc trước bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng; 
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5p)
a) Mục tiêu: HS biết rằng có thể trình bày thông tin dưới dạng bảng và đưa ra quan điểm cá nhân về những ưu điểm khi thông tin được trình bày dưới dạng bảng.
b) Nội dung:
- Sử dụng SGk hoặc trình chiếu hình 5.11 là hình ảnh của 2 trang sổ lưu niệm.
- Câu hỏi thảo luận:
1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này?
2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em? Tại sao?
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi vào vở hoặc giấy khổ rộng của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
-  GV chia nhóm HS
- Các nhóm hs đọc, thảo luận và trả lời 2 câu hỏi trên.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc phần hội thoại của 3 bạn An, Minh, Khoa và thảo luận nhóm để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.

* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện nhóm trình bày được ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- HS các nhóm khác đưa ra ý kiến thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV tổng kết ý kiến của hs đưa ra nhận đinh và dẫn dắt đến phần hình thành kiến thức.
	1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.
2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em? Tại sao?
HS trình bày được ý kiến chủ quan của mình, không đánh giá đúng sai mà cần lí giải tại sao?
Câu 1: 
- Cách liệt kê: đưa ra đầy đủ thông tin của từng thành viên, tốn nhiều giấy mới liệt kê được kết các thành viên trong lớp, trình bày chưa đẹp
- Cách dùng bảng: đưa ra đầy đủ thông tin của từng thành viên, tiết kiệm được giấy, trình bày khoa học, có tính thẩm mỹ cao
Câu 2: Nên lựa chọn cách dùng bảng để trình bày thông tin


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. ( 28 phút)
Hoạt động 2.1: Trình bày thông tin ở dạng bảng. (10 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin dạng bảng.
b) Nội dung: 
- HS đọc nội dung ở phần logo đọc (SGK – tr 54) và trả lời 3 câu hỏi:
1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?
2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất? 
3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ không? 
c) Sản phẩm: Đáp án trả lời được ghi vào vở của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS đọc nội dung ở phần logo đọc (SGK – tr 54) và trả lời 3 câu hỏi:
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm để trả lời 3 câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi
- Các hs khác có thể đưa ra ý kiến thảo luận nếu câu trả lời của mình khác của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.




* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức ( ghi bảng hoặc chiếu slide)
	1. Trình bày thông tin ở dạng bảng.
Câu hỏi:
1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?
2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất? 
3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ không? 
Trả lời ( dự kiến)
1. Bảng trên gồm 5 hàng và 4 cột.
2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất là kéo co ( 19 bạn). Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất là Lò cò tiếp sức ( 18 bạn). Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất là kéo co (35 bạn).
3. Bảng dữ liệu giúp việc tìm kiếm và so sánh thông tin dễ dàng hơn.
KL:
Chúng ta có thể sử dụng bảng để trình bày thông tin một cách cô đọng. Bảng cũng thường được dung để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát…. Từ bảng dữ liệu, em có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin.





Hoạt động 2.2: Tạo bảng ( 10 phút)
a) Mục tiêu: HS biết cách tạo bảng và một số thao tác cơ bản khi đưa thông tin vào bảng. Trên cơ sở biết cách tạo bảng, HS vận dụng để rèn kỹ năng trong giờ thực hành.
b) Nội dung: HS hoàn thành phần đọc và trả lời câu hỏi củng cố sau phần đọc trang 55.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức trong sách.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thành phần đọc và trả lời câu hỏi củng cố sau phần đọc trang 55.
* Báo cáo, thảo luận
- Gv gọi hs trả lời các câu hỏi:
+ Cách tạo bảng? (Thao tác trên máy)
+ Cách nhập dữ liệu vào bảng? ( thao tác trên máy)
GV cho hs nhận xét các câu trả lời rồi nhận xét, đánh giá. 
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức ( bằng slide)

- Gv cho hs làm bài tập củng cố
	2. Tạo bảng.
* Có 2 cách tạo bảng:
1. Chọn thẻ Insert.
- Chọn nhóm lệnh Table.
- Chọn số dòng, số cột của bảng ( với những bảng có tối đa 10 cột, 8 hàng).
2. Chọn thẻ Insert.
- Chọn nhóm lệnh Table.
- Chọn Insert table.
- Chọn số dòng, số cột của bảng tùy ý
* Cách nhập dữ liệu:
Đặt con trỏ soạn thảo vào ô cần nhập liệu và nhập liệu ( văn bản, hình ảnh,..).
Có thể sử dụng chuột, phím Tab và các phím mũi tên trên bàn phím để dịch chuyển con trỏ soạn thảo giữa các ô trong bảng.
Đáp án: 1. c -> a -> b; 2. A


Hoạt động 2.3: Định dạng bảng ( 8 phút)
a) Mục tiêu: HS biết các công cụ giúp định dạng bảng, HS vận dụng để rèn kỹ năng trong giờ thực hành.
b) Nội dung: HS hoàn thành phần đọc và hoàn thiện phiếu bài tập. Tìm hiểu nhóm thẻ Table Tools, thẻ Layout.
	Nhóm lệnh
	Tác dụng

	1. Delete
	

	2. Rows & Colums
	

	3. Merge
	

	4. Cell size
	

	5. Alignment
	



c)  Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh được ghi vào vở.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu hs đọc SGK và hoàn thành phiêu bài tập.
- Phát phiếu bài bập
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK và điền vào phiếu
* Báo cáo, thảo luận
- Gv chiếu một vài phiếu và cho hs nhận xét
* Kết luận, nhận định
- Gv chốt kiến thức ( dạng bảng trên slide)


- Gv cho hs trả lời câu hỏi củng cố
		Nhóm lệnh
	Tác dụng

	1. Delete
	a. Xóa bảng, hàng, cột 

	2. Rows & Colums
	b. Chèn thêm hàng/cột

	3. Merge
	c. Gộp, tách ô c ô

	4. Cell size
	d. Điều chỉnh kích thước

	5. Alignment
	e. Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô


3. Định dạng bảng.
Khi đặt con trỏ soạn thảo trong bảng, nhóm thẻ Table Tools sẽ xuất hiện giúp em định dạng bảng. Để chỉnh sửa bảng, em chọn thẻ Layout, các nhóm lệnh được chú thích như bảng dưới
 đây:
Đáp án: C


3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về trình bày thông tin dạng bảng
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi qua trò chơi Kahoot
c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tạo trò chơi trên Kahoot.com
- HS trả lời trên Kahoot.it

* Thực hiện nhiệm vụ
- HS mở trang web: Kahoot.it

* Báo cáo, thảo luận
- Thảo luận và trả lời câu hỏi

* Kết luận, nhận định
- Kết quả trên phần mềm.
1 – C 
2 – B
3 – D 
4 – D
5 – C  
	1. Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu bằng những con số.
D. Bảng có thể dùng để ghi lại các dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát…
2. Sử dụng Insert/ Table rồi dùng chuột để kéo thả số cột, số hàng thì số cột và số hàng có thể tạo tối đa được là:
A. 10 cột, 10 hàng.   B. 10 cột, 8 hàng.
C. 8 cột, 8 hàng.       D. 8 cột, 10 hàng.
3. Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:
A. Kí tự ( chữ, số, kí hiệu…)     B. Bảng.
C. Hình ảnh.                               D. Tất cả A, B, C.
4. Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.
B. Chỉ sử dụng chuột.
C. Sử dụng thanh cuôn ngang, dọc.
D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.
5. Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/ Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/ InsertTable, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/ Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.



4. Hoạt động 4: Vận dụng (6 phút)
a) Mục tiêu: HS tạo được bảng để trình bày thông tin.
b) Nội dung: HS tạo bảng thời khóa biểu của em.
c) Sản phẩm: Bảng thời khóa biểu của hs.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Hãy tạo thời khóa biểu của em?
- HS nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hành trên máy để tạo bảng TKB
* Báo cáo, thảo luận
- GV chiếu một vài bài của hs
- HS nhận xét bài bạn
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, sửa sai nếu có.
	Thời khóa biếu.
	Thứ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tiết 1
	CC
	Văn
	
	
	
	

	Tiết 2
	Toán
	Sinh
	
	
	
	

	Tiết 3
	Sử
	Địa
	
	
	
	

	Tiết 4
	GDCD
	MT
	
	
	
	

	Tiết 5
	AN
	Tin
	
	
	
	





Hướng dẫn về nhà( 1 phút)
· VN đọc lại lý thuyết.
· GV Nhận xét giờ học.
     Lưu ý: Trường hợp thiếu thời gian thì phần 3. Định dạng bảng GV có thể giới thiệu nhanh rồi cho hs về nhà tìm hiểu tiếp.  
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